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Kết quả đạt được:

Sau khi khảo sát đặc điểm hình thái của nấm Ceratocystis sp. thấy nấm có mang những đặc điểm của chi Ceratocystis. Tuy nhiên về kích thước các bào tử của mẫu nấm phân lập không giống như loài Ceratocystis fimbiriata. Vì vậy, có thể kết luận rằng mẫu nấm phân lập từ bệnh chết nhánh cây nhãn ở tỉnh Tiền Giang không phải loài Ceratocystis fimbriata.

Tiến hành khảo sát sự sinh trưởng và phát triển của nấm trên 4 môi trường PGA, CRA, bột bắp và lá nhãn cho thấy nấm sinh trưởng và phát triển được trên cả 4 loại môi trường. Trong đó, môi trường CRA là thích hợp nhất cho loài nấm Ceratocystis sp. sinh trưởng và phát triển.

Khảo sát sự sinh trưởng và phát triển của nấm ở 7 mức nhiệt độ : 100C, 150C, 200C, 250C, 300C, 320C và 350C cho kết quả, khoảng nhiệt độ nấm có thể sinh trưởng và phát triển là 15 – 320C. Nhưng nhiệt độ thích hợp nhất cho nấm sinh trưởng và phát triển là 250C.
Kết quả thử nghiệm 6 loại thuốc Benomyl 50 WP, Bonanza 100 SL, Bavistin 50 FL, Anvil 5 SC, Tung super 300 EC và Score 250 EC bằng phương pháp đầu độc môi trường cho thấy thuốc Benomyl 50 WP, Bavistin 50 FL có hiệu quả ức chế sự phát triển của nấm Ceratocystis sp cao nhất. Các loại thuốc khác chỉ có hiệu quả ức chế sự phát triển của nấm ở những nồng độ cao như: : Tung Super 300 EC (nồng độ 1,0 ppm; 2,5 ppm và 5,0 ppm), Bonanza 100 SL, Anvil 5 SC và Score 250 EC ở nồng độ 2,5 ppm; 5,0 ppm. Thuốc Anvil 5 SC ở nồng độ 0,1 ppm có tác dụng ức chế thấp nhất.

Sau khi chủng bệnh nhân tạo để đánh giá độc tính của nấm gây ra trên 3 giống nhãn: tiêu da bò, xuồng cơm vàng và nhãn long cho thấy nấm Ceratocystis sp. có khả năng gây bệnh trên cả 3 giống nhãn. Tuy nhiên, trong 3 giống nhãn thì nhãn tiêu da bò là giống nhãn khả năng bị nhiễm bệnh cao nhất. Phương pháp chủng hiệu quả nhất là chủng dịch bào tử trong điều kiện có gây thương.

